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tr­êng tiÓu häc ngò phóc

	bµi kiÓm tra ®Þnh k× CuèI N¡M
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M«n  Tin häc - líp 5

Thêi gian: 40 phót 



     Hä vµ tªn häc sinh: .......................................................... líp: .........  

A. Phần lý thuyết (7 điểm)
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
    Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1:  Chương trình của máy tính được lưu ở đâu ?

       

A.Thiết bị lưu trữ



   C. Thiết bị nhớ Flash (USD)

B. Đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD 

   D. Tất cả đều đúng
Câu 2 : Muốn thoát máy tính em thực hiện như thế nào? 
A. Start/ Stand by/Turn off                       B.  Start/ Turn off computer/ Restart

 B. Start/ Turn off computer/ Turn off       C. Tất cả đều đúng

Câu 3: Muốn phóng to hình vẽ em dùng công cụ nào dưới đây?
A.     [image: image1.png]




 B.   [image: image2.png]



 
   C.   [image: image3.png]




         D.   [image: image4.png]



Câu 4 Trong phần mềm Word, để tạo bảng  mới (Table) em thực hiện thao tác sau:
a) Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Table

b) Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Table

c) Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Row

d) Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Row

Câu 5: Một thủ tục trong Logo gồm mấy phần:

A. 6   
  
     B. 5         

    C. 4   
 
    D. 3      

Câu 6: Em sử dụng phím Shift như thế nào?
 
A. Một tay nhấn giữ phím Shift, còn tay kia gõ phím khác.
 
B. Phím Shift do hai ngón út phụ trách.
 
C. Cả A và B đều đúng.
Câu 7 : Trong các nút lệnh dưới đây, nút lệnh nào dùng để chọn phông chữ? 
    
A. [image: image5.png]Times New Roman ~ +




     B. [image: image6.png]


              C.  [image: image7.png]Normal + Arial, 8
, Normal + Anal, 8 »




      D. [image: image8.png]110%





Câu 8 Lệnh Repeat trong logo là lệnh gì?
 
A. Rùa đi về phía trước 

B. Rùa quay phải 

C. Rùa lặp lại 
    
II. Phần tự luận 

Nêu ý nghĩa các lệnh của logo:

	Tên lệnh
	Rùa làm

	HOME
	

	CS
	

	FD n
	

	RT k
	

	BK n
	

	LT k
	


B. Phần thực hành
Viết các lệnh để rùa vẽ được hình lục giác đều như sau.
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-------------------- Hết ---------------------

	Gi¸o viªn coi
	Gi¸o viªn chÊm



	tr­êng tiÓu häc ngò phóc
-------------------


	h­íng dÉn chÊm

 kiÓm tra ®Þnh k× CuèI N¡M
N¨m häc 2014 - 2015
M«n  Tin häc - líp 5


A. Phần lý thuyết

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
 Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	C


II. Phần tự luận (3 điểm)

	Tên lệnh
	Rùa làm

	HOME
	Rùa về chính giữa sân chơi (vị trí xuất phát)

	CS
	Xóa toàn bộ sân chơi. Rùa về vị trí xuất phát

	FD n
	Rùa tiến về phía trước n bước

	RT k
	Rùa quay sang phải k độ

	BK n
	Rùa lùi lại sau n bước

	LT k
	Rùa quay sang trái k độ


B. Phần thực hành (3 điểm) – HS thực hành đúng được 3 điểm




       - HS vẽ được 1 cạnh được 0.5 điểm.

	FD 100

RT 60

FD 100

RT 60

FD 100

RT 60
	FD 100

RT 60

FD 100

RT 60

FD 100

RT 60
	Hoặc:

Repeat 6[ fd 100 rt 60]


-----------------------------------------
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